
 
Tên Khách Hàng:  _______________________________ UCI:  ______________________  Ngày: __________ 

Công Cụ Đánh Giá Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế 
Chăm sóc thay thế có nghĩa là chăm sóc tạm thời và không liên tục trong thời gian ngắn.  Theo Đạo Luật Lanterman, chăm sóc thay thế là dịch 
vụ trợ giúp không liên tục trong thời gian ngắn dành cho các gia đình đang chăm sóc và giám sát liên tục thành viên gia đình có khuyết tật phát 
triển sống cùng nhà và phải được giám sát liên tục.  Trung Tâm Khu Vực có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế khi các thành viên khác 
trong gia đình hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thường xuyên không thể đáp ứng các nhu cầu về y tế, thể chất hoặc hành vi.  Những người 
có sức khỏe yếu và/hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên biệt phải hoàn thành đánh giá nhu cầu điều dưỡng trước khi bắt đầu dịch vụ. 

• Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế Tại Nhà được thiết lập để giúp các thành viên gia đình có được vài giờ nghỉ ngơi trong quá trình chăm sóc 
người cần phục vụ và dịch vụ này được cung cấp tại nhà.  Chăm sóc thay thế không giống với dịch vụ trông trẻ hoặc dịch vụ chăm sóc 
ban ngày dành cho người lớn hàng ngày hoặc thường lệ. 

• Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế Bên Ngoài được thiết lập để giúp gia đình nghỉ ngơi vài giờ hoặc qua đêm trong quá trình chăm sóc người 
cần phục vụ và dịch vụ này được cung cấp ngoài phạm vi ngôi nhà của gia đình tại một cơ sở được cấp phép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Xin lưu ý rằng việc hoàn thành biểu mẫu này không phải là thỏa thuận tài trợ cho dịch vụ chăm sóc thay thế, đây chỉ là bản 
đánh giá nhu cầu*** 
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Tên Khách Hàng:  _______________________________ UCI:  ______________________  Ngày: __________ 

Công Cụ Đánh Giá Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Số Giờ Trung Bình Hàng Tháng:  _____ ÷ 3 = _____   hoặc  *Tổng Số Giờ Mỗi Quý Theo Lịch:  _____ + _____ + _____ = _____ 
Mục Đích Sử Dụng Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế:  _______________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________________ 
*Số giờ phục vụ có thể sẽ giảm tùy thuộc vào bản đánh giá của Chương Trình Chia Sẻ Chi Phí cho Gia Đình 
 

***Xin lưu ý rằng việc hoàn thành biểu mẫu này không phải là thỏa thuận tài trợ cho dịch vụ chăm sóc thay thế, đây chỉ là bản 
đánh giá nhu cầu*** 
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Tổng Số Giờ = ________ 
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Hướng Dẫn Đánh Giá Nhu Cầu 
Chăm Sóc Thay Thế 

1. Hãy cùng khách hàng và phụ huynh, người giám hộ hợp pháp của khách hàng, v.v. điền vào thời gian biểu 
này bằng cách đánh dấu (x) hoặc tô màu vào lịch trình trung bình hàng tuần của khách hàng. 
• Đánh dấu cả lịch học, lịch chương trình trong ngày, lịch làm việc, v.v. 
• Tính cả toàn bộ số giờ cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) 
• Tính cả dịch vụ phân tích hành vi ứng dụng (ABA), âm ngữ trị liệu, trị liệu vận động hoặc bất kỳ dịch vụ 

nào khác mà khách hàng đang sử dụng (được cung cấp và không được cung cấp) 
• Lấy bản sao Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) để tính cả bất kỳ Năm Học Kéo Dài (ESY) nào và lưu ý 

rằng số giờ chăm sóc thay thế có thể giảm sau những tháng hè 
2. Yêu cầu phụ huynh, người giám hộ hợp pháp, v.v. ký tên vào vị trí quy định trên thời gian biểu. 
3. Đối với số giờ chăm sóc thay thế mỗi tháng, hãy sử dụng lịch 30 – 31 ngày đầu tiên trên trang 2 để tính cả 

(các) ngày trong tuần mà số giờ chăm sóc thay thế sẽ được sử dụng. 
4. Cộng số giờ và ghi tổng số giờ ở cuối lịch. 
5. Nếu số giờ thay đổi mỗi tháng nhưng khách hàng muốn sử dụng dịch vụ chăm sóc thay thế hàng tháng, vui 

lòng tính trung bình số giờ trong ba lịch 30 – 31 ngày hàng tháng được cung cấp ở trang 2 bằng cách cộng 
tổng số giờ từ mỗi lịch vào khoảng trống được cung cấp phía dưới để tính số giờ và số giờ trung bình.  Làm 
tròn đến số giờ gần nhất. 

6. Đối với số giờ chăm sóc thay thế mỗi quý theo lịch, hãy sử dụng ba lịch 30 – 31 ngày hàng tháng ở trang 
2 để tính (các) ngày trong tuần sẽ sử dụng số giờ chăm sóc thay thế trong ba tháng tới. 

7. Ghi tổng số giờ ở cuối mỗi lịch. 
8. Cộng tổng số giờ từ mỗi lịch vào khoảng trống được cung cấp để tính số giờ mỗi quý theo lịch. 
9. Ghi rõ mục đích sử dụng của số giờ chăm sóc thay thế vào khoảng trống được cung cấp. 
10. Yêu cầu phụ huynh, người giám hộ hợp pháp, v.v. ký tên vào vị trí quy định trên lịch. 

Khi nhu cầu chăm sóc thay thế tại nhà được đánh giá vượt quá 40 giờ một tháng hoặc 120 giờ một quý theo 
lịch, thì nhu cầu đó sẽ được coi là mức độ dịch vụ đặc biệt cần được duyệt xét ở cấp Giám Đốc. 

Đối với thời gian chăm sóc thay thế bên ngoài bổ sung, gia đình có thể chuyển đổi 12 giờ chăm sóc thay thế tại 
nhà thành 1 ngày chăm sóc thay thế bên ngoài, không vượt quá một nửa số giờ chăm sóc thay thế tại nhà 
được đánh giá và không vượt quá 20 ngày chăm sóc thay thế bên ngoài bổ sung trong khoảng thời gian 
12 tháng. 

Khi nhu cầu chăm sóc thay thế bên ngoài được đánh giá vượt quá 21 ngày trong khoảng thời gian 12 tháng 
(một năm), thì nhu cầu đó sẽ được coi là mức độ dịch vụ đặc biệt cần được duyệt xét ở cấp Giám Đốc. 

***Nếu kết quả chuyển đổi số giờ chăm sóc thay thế tại nhà thành chăm sóc thay thế bên ngoài trong 
khoảng thời gian 12 tháng (một năm) vượt quá 21 ngày chăm sóc thay thế bên ngoài, thì trường hợp này 
không cần phải được duyệt xét ở cấp Giám Đốc.*** 
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